
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt gà kg 15.0 45 000 675 000

Ca ri gói 2.0 10 000 20 000

Nước uống bình 1.0 12 000 12 000

Chuối kg 14.0 5 000 70 000

777 000

Thịt xay kg 5 135 000 675 000

Đậu  khuôn miếng 120 800 96 000

Hành lá kg 1 18 000 18 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

859 000

Cá viên chiên gói 16 38 300 613 000

Rau muống bó 4 8 000 32 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

715 000

Tôm tươi kg 7.5 120 000 900 000

Trứng gà kg 2.0 32 000 64 000

Chuối kg 14.0 5 000 70 000

1 034 000

Thị đùi kg 7 135 000 945 000

Rau muống kg 4 8 000 32 000

Hành lá kg 1 20 000 20 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

Găng tay ni lông kg 1 60 000 60 000

Muối hột 47 000

1 174 000

Chả cá kg 9 75 000 675 000

Cà chua 15 000

Tiền điện thoại T5 203 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

963 000

Chả chiên kg 7 125 000 875 000

Hành lá kg 1 20 000 20 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

965 000

Cá nục kg 10 60 000 600 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

682 000

Đậu  khuôn miếng 230 1 800 414 000

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/06/2020 đến 30/06/2020

2/6/2020

Tổng theo ngày

4/6/2020

Tổng theo ngày

6/6/2020

Tổng theo ngày

9/6/2020

Tổng theo ngày

11/6/2020

Tổng theo ngày

13/6/2020

Tổng theo ngày

16/6/2020

Tổng theo ngày

18/6/2020

Tổng theo ngày

20/6/2020



Xả bào kg 2 20 000 40 000

Ớt trái kg 1 23 000 23 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

547 000

Thịt gà kg 13 55 000 715 000

Giấy ăn cây 2 145 000 290 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

Tiền điện T6/2020 205 000

1 292 000

Thịt xay kg 5 130 000 650 000

Đậu  khuôn miếng 150 800 120 000

Rau muống bó 6 7 000 42 000

Hành lá kg 1 28 000 28 000

Cà chua kg 2 10 000 20 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

930 000

Chả cá kg 7 75 000 525 000

Cà chua kg 2 10 000 20 000

Rau muống kg 6 8 000 48 000

Trứng gà kg 5 29 000 145 000

Bí đỏ kg 6 10 000 60 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

868 000

Thịt đùi kg 7.0 130 000 910 000

Rau muống kg 8.0 7 000 56 000

Bí đao kg 8.0 8 000 64 000

Lương cô Hồng 

T6/2020

2 500 000

Chuối kg 14 5 000 70 000

Gạo kg 200 13 000 2 600 000

6 200 000

17 006 000

20/6/2020

Tổng theo ngày

23/6/2020

Tổng theo ngày

25/6/2020

Tổng theo ngày

27/6/2020

Tổng theo ngày

30/6/2020

Tổng theo ngày

Tổng


